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Hà Nội, ngày  20  tháng 03  năm 2014


HƯỚNG DẪN
	Thực hiện Quy chế quản lý tài chính công đoàn; Quy định thu,

phân cấp thu, phân phối nguồn thu và Quy định khen thưởng, xử phạt

thu, nộp tài chính công đoàn trong hệ thống Công đoàn Ngân hàng Việt Nam


· Căn cứ Luật Công đoàn năm 2012; Điều lệ Công đoàn Việt Nam năm 2013;

· Căn cứ Nghị định số 191/2013NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết về tài chính công đoàn;

· Căn cứ Quyết định số 269/QĐ-TLĐ ngày 07/03/2014 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (TLĐLĐVN) về việc ban hành Quy chế quản lý Tài chính Công đoàn;
· Căn cứ Quyết định số 270/QĐ-TLĐ ngày 07/03/2014 của TLĐLĐVN về việc ban hành Quy định về phân cấp thu, phân phối nguồn thu tài chính công đoàn; 
· Căn cứ Hướng dẫn số 258/HD-TLĐ ngày 07/03/2014 của TLĐLĐVN về việc đóng đoàn phí công đoàn; 
· Căn cứ Quyết định số 271/QĐ-TLĐ ngày 07/03/2014 của TLĐLĐVN  về việc ban hành Quy định khen thưởng, xử phạt về thu, nộp tài chính công đoàn; 

· Căn cứ Quyết định số 272/QĐ-TLĐ ngày 07/03/2014 của TLĐLĐVN về việc ban hành Quy định thu, chi, quản lý tài chính công đoàn cơ sở (CĐCS);
· Căn cứ Quyết định số 273/QĐ-TLĐ ngày 07/03/2014 của TLĐLĐVN  về việc ban hành Quy định về tổ chức bộ máy quản lý tài chính công đoàn; tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình bổ nhiệm Trưởng Ban Tài chính, Trưởng phòng kế toán, bố trí phụ trách kế toán và chế độ phụ cấp trách nhiệm làm nhiệm vụ kế toán trưởng trong các đơn vị kế toán công đoàn; 
Công đoàn Ngân hàng Việt Nam (CĐNHVN) hướng dẫn các đơn vị thực hiện Quy chế quản lý tài chính công đoàn; Quy định về thu, phân cấp thu và phân phối nguồn thu tài chính công đoàn và Quy định khen thưởng, xử phạt về thu, nộp tài chính công đoàn trong hệ thống CĐNHVN, cụ thể như sau:
PHẦN A
QUY CHẾ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH CÔNG ĐOÀN 
Công đoàn các cấp thực hiện quản lý tài chính theo quy định tại Nghị định số 191/2013NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết về tài chính công đoàn; Quyết định số 269/QĐ-TLĐ ngày 07/03/2014 của TLĐLĐVN về việc ban hành Quy chế quản lý Tài chính Công đoàn; Quyết định số 1073/QĐ-TLĐ ngày 01/9/2011 của TLĐLĐVN về việc ban hành Quy chế tổ chức, quản lý tài chính Doanh nghiệp Công đoàn; Quyết định số 1466/QĐ-TLĐ ngày 02/11/2010 của TLĐLĐVN về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn, chế độ chi tiêu trong các cơ quan công đoàn; Quyết định số 272/QĐ-TLĐ ngày 07/03/2014 của TLĐLĐVN về việc ban hành quy định thu, chi, quản lý tài chính CĐCS và các văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính, TLĐLĐVN. 
I. Thu, chi tài chính công đoàn

1. Nguồn thu tài chính công đoàn
1.1 Thu kinh phí công đoàn: 

Do cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đóng, thực hiện theo Nghị định số 191/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết về tài chính công đoàn; Quyết định số 270/QĐ-TLĐ ngày 07/03/2014 của TLĐLĐVN về việc ban hành Quy định phân cấp thu và phân phối nguồn thu tài chính công đoàn.

1.2 Thu đoàn phí công đoàn:

Do đoàn viên công đoàn đóng, thực hiện theo Điều lệ công đoàn Việt Nam năm 2013 và Hướng dẫn đóng đoàn phí công đoàn số 258/HD-TLĐ ngày 07/03/2014 của TLĐLĐVN

1.3 Thu khác: 

Thực hiện theo Khoản 4, Điều 26 Luật Công đoàn 2012 và Quyết định số 269/QĐ-TLĐ ngày 07/03/2014 của TLĐLĐVN. Các khoản thu khác, bao gồm:

· Thu từ hoạt động kinh tế công đoàn; hoạt động văn hóa, thể thao;

· Thu từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tài trợ, ủng hộ hoạt động công đoàn;

· Thu từ lãi tiền gửi ngân hàng, cổ tức; thanh lý, nhượng bán tài sản;

· Tiền thu hồi các khoản chi sai chế độ từ nguồn tài chính công đoàn đã quyết toán và được phê duyệt,..
2. Mức thu tài chính công đoàn
2.1 Thu kinh phí công đoàn

Mức thu bằng 2% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) cho người lao động. Quỹ tiền lương này là tổng mức tiền lương của những người lao động thuộc đối tượng phải đóng BHXH theo quy định của pháp luật về BHXH.                                                                                                                                   
2.2 Thu đoàn phí công đoàn
a. Đối với Công đoàn cơ sở cơ quan Nhà nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp hưởng lương theo bảng lương, bậc lương do Nhà nước quy định mức đóng đoàn phí hàng tháng bằng 1% tiền lương làm căn cứ đóng BHXH theo quy định của pháp luật về BHXH. Tiền lương làm căn cứ đóng BHXH là tiền lương cấp bậc, chức vụ, lương theo hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc và các khoản phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề.
b. Đối với Công đoàn cơ sở các Ngân hàng thương mại Nhà nước (bao gồm cả công đoàn Ngân hàng TMCP  Nhà nước giữ cổ phần chi phối), Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Hợp tác xã, Bảo hiểm tiền gửi, các doanh nghiệp Nhà nước (bao gồm cả công đoàn công ty cổ phần Nhà nước giữ cổ phần chi phối), mức đóng đoàn phí công đoàn hàng tháng bằng 1% tiền lương thực lĩnh (tiền lương đã khấu trừ tiền đóng BHXH, BHYT, BHTN, thuế thu nhập cá nhân của đoàn viên), nhưng mức đóng hàng tháng tối đa bằng 10% tiền lương cơ sở theo quy định của Nhà nước.
c. Đối với Công đoàn cơ sở các Ngân hàng thương mại cổ phần (nhà nước không giữ cổ phần chi phối), các tổ chức tài chính phi ngân hàng, các doanh nghiệp ngoài nhà nước thuộc ngành ngân hàng (doanh nghiệp tư nhân, Công ty TNHH, Công ty cổ phần …), các Chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam, Ngân hàng liên doanh, Ngân hàng 100% vốn nước ngoài, Văn phòng đại diện ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam và các tổ chức tín dụng trực thuộc ngành Ngân hàng, mức đóng đoàn phí hàng tháng bằng 1% tiền lương làm căn cứ đóng BHXH theo quy định của pháp luật về BHXH.
d. Đối với CĐCS các đơn vị khó xác định tiền lương làm căn cứ đóng đoàn phí; CĐCS ở đơn vị đặc biệt khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh, thu nhập của đoàn viên thấp đóng đoàn phí theo mức ấn định, nhưng mức đóng thấp nhất bằng 1% tiền lương cơ sở theo quy định của nhà nước.
e. Đoàn viên công đoàn công tác ở nước ngoài, mức đóng đoàn phí bằng 1% tiền lương được hưởng ở nước ngoài theo chế độ do nhà nước quy định. 
f. Đoàn viên công đoàn hưởng trợ cấp BHXH từ 01 tháng trở lên, trong thời gian hưởng trợ cấp không phải đóng đoàn phí; Đoàn viên công đoàn không có việc làm, không có thu nhập nghỉ việc riêng từ 01 tháng trở lên không hưởng tiền lương, trong thời gian đó không phải đóng đoàn phí.
3. Chi tài chính công đoàn.

Chi tài chính công đoàn thực hiện theo Khoản 2, Điều 27 Luật Công đoàn năm 2012 và quy định của TLĐLĐVN, cụ thể như sau:
3.1 Đối với Công đoàn cấp trên cơ sở:

Khi chưa có văn bản sửa đổi của TLĐLĐVN tạm thời thực hiện theo Quyết định 1466/QĐ-TLĐ ngày 02/11/2010 của TLĐLĐVN về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn, chế độ chi tiêu trong các cơ quan công đoàn.
3.2 Đối với Công đoàn cơ sở:

Thực hiện theo Quyết định số 272/QĐ-TLĐ ngày 07/03/2014 của TLĐLĐVN về việc ban hành quy định thu, chi, quản lý tài chính công đoàn cơ sở.
II. Phân cấp quản lý tài chính công đoàn
1. Phân cấp quản lý tài chính công đoàn
a. Ban chấp hành (Ban Thường vụ) CĐCS có trách nhiệm tổ chức thực hiện nhiệm vụ thu, chi, quản lý tài chính CĐCS; Xây dựng dự toán, tổ chức thực hiện dự toán, quyết toán; Công khai dự toán, quyết toán thu, chi tài chính công đoàn; Xây dựng, tổ chức thực hiện Quy chế chi tiêu của CĐCS theo quy định của Nhà nước và Tổng Liên đoàn.
b. Ban Thường vụ công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ thu, chi, quản lý tài chính theo phân cấp của CĐNHVN; Xây dựng dự toán, tổ chức thực hiện dự toán, quyết toán; Công khai dự toán, quyết toán thu, chi tài chính công đoàn; Kiểm tra, hướng dẫn CĐCS trực thuộc thực hiện nhiệm vụ thu, chi, quản lý tài chính công đoàn và nộp kinh phí lên công đoàn cấp trên; Phê duyệt báo cáo dự toán, quyết toán CĐCS trực thuộc; Xây dựng, tổ chức thực hiện Quy chế chi tiêu của cơ quan công đoàn cấp trên cơ sở theo quy định của Nhà nước và Tổng Liên đoàn.
c. Ban Thường vụ CĐNHVN có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ thu, chi, quản lý tài chính công đoàn trong toàn hệ thống; Xây dựng dự toán, tổ chức thực hiện dự toán, quyết toán; Công khai dự toán, quyết toán thu, chi tài chính công đoàn; Kiểm tra, hướng dẫn công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và CĐCS trực thuộc thực hiện nhiệm vụ thu, chi, quản lý tài chính công đoàn và nộp kinh phí lên công đoàn cấp trên; Phê duyệt báo cáo dự toán, quyết toán của công đoàn cấp trên cơ sở, CĐCS trực thuộc.
d. Thẩm quyền quyết định sử dụng nguồn tài chính công đoàn đầu tư tài chính, cấp vốn điều lệ, đầu tư XDCB, mua sắm tài sản, vay vốn, cho vay vốn:
· Đoàn chủ tịch Tổng Liên đoàn phê duyệt chủ trương đầu tư tài chính (trừ tiền gửi có kỳ hạn tại Ngân hàng), cấp vốn điều lệ, chủ trương đầu tư XDCB, mua sắm tài sản từ nguồn tài chính công đoàn, đề án vay vốn cho các đơn vị trong tổ chức công đoàn trên 2 tỷ đồng.

· Ban Thường vụ CĐNHVN phê duyệt chủ trương sử dụng nguồn tài chính công đoàn đầu tư tài chính, cấp vốn điều lệ cho doanh nghiệp công đoàn, đầu tư XDCB đến 2 tỷ đồng; phê duyệt chủ trương cho các đơn vị trực thuộc vay vốn lưu động đến 2 tỷ đồng, thời hạn không quá 1 năm.
2. Quản lý, sử dụng tài chính công đoàn tích luỹ
a. Tài chính công đoàn tích lũy đến thời điểm 31/12 được chuyển sang năm sau để sử dụng.
b. Các cấp công đoàn được sử dụng nguồn tài chính công đoàn tích luỹ để  đầu tư tài chính theo quy định của pháp luật, cấp vốn điều lệ cho các đơn vị trực thuộc theo Quy chế tổ chức, quản lý tài chính doanh nghiệp công đoàn; đầu tư XDCB, mua sắm và cân đối nhu cầu chi của năm dự toán tối đa không quá 50% số dư tích luỹ đến cuối năm trước (bao gồm cả số dư đầu tư tài chính, cấp vốn điều lệ, đầu tư XDCB luỹ kế). Sử dụng tài chính công đoàn tích lũy đến cuối năm trước để chi cho hoạt động thường xuyên và XDCB, mua sắm tài sản của năm tài chính phải đưa vào dự toán và phải được công đoàn cấp trên có thẩm quyền phê duyệt. Việc chuyển tiền gửi không kỳ hạn sang tiền gửi có kỳ hạn tại ngân hàng do đơn vị có tiền gửi quyết định.
c. Việc sử dụng tài chính công đoàn tích luỹ để cấp vốn điều lệ, đầu tư XDCB, mua cổ phần theo quy định của Nhà nước, căn cứ quyết định phê duyệt của cấp có thẩm quyền ghi giảm nguồn tài chính công đoàn tích luỹ của đơn vị khi kết thúc năm tài chính, đồng thời tăng nguồn vốn tương ứng và theo dõi, thanh quyết toán theo chế độ tài chính kế toán của Nhà nước, quy định của TLĐLĐVN và hướng dẫn của CĐNHVN đảm bảo tính minh bạch về quản lý nguồn kinh phí.
d. Các đơn vị sử dụng nguồn tài chính công đoàn tích luỹ đầu tư tài chính, mua cổ phần theo quy định của Nhà nước thực hiện báo cáo kết quả đầu tư hàng năm về Công đoàn cấp trên trực tiếp quản lý.

III. Dự toán, quyết toán thu chi tài chính công đoàn 


- Năm tài chính công đoàn tính từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 31 tháng 12 năm dương lịch.


- Hàng năm, căn cứ vào số lượng đoàn viên, lao động, quỹ tiền lương làm căn cứ đóng BHXH và nhiệm vụ công tác của đơn vị mình để xây dựng dự toán thu, chi tài chính công đoàn, gửi Công đoàn cấp trên phê duyệt. Số lao động làm cơ sở xây dựng, xét duyệt dự toán là số liệu các đơn vị báo cáo Ban Tổ chức CĐNHVN. 

- Khi dự toán được công đoàn cấp trên phê duyệt, các đơn vị có trách nhiệm tổ chức thực hiện đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời; chi tài chính công đoàn đảm bảo đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức do Nhà nước, Tổng Liên đoàn và CĐNHVN quy định.
- Hàng quý các Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, CĐCS trực thuộc CĐNHVN tạm nộp kinh phí lên CĐNHVN theo dự toán đã được phê duyệt trước ngày 15 tháng đầu của quý tiếp theo, riêng quý IV nộp trước ngày 31/12. Sau khi có báo cáo quyết toán năm, đơn vị nộp theo số thu thực tế quyết toán.

- Các cấp công đoàn phải lập dự phòng tài chính, dự phòng tài chính của cấp nào do cấp đó quyết định.

- Dự toán, quyết toán thu, chi tài chính công đoàn hàng năm của công đoàn các cấp trong hệ thống CĐNHVN phải báo cáo với Ban Chấp hành, UBKT cùng cấp. 
- Thời hạn gửi báo cáo dự toán, quyết toán thu, chi tài chính công đoàn về CĐNHVN như sau:
+ Đối với công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở gửi báo cáo dự toán thu, chi tài chính công đoàn năm sau trước ngày 15/11 hàng năm; gửi báo cáo quyết toán thu, chi tài chính công đoàn năm trước chậm nhất ngày 15/03 năm sau. Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở quy định thời hạn gửi báo cáo dự toán, quyết toán thu, chi tài chính công đoàn cho Công đoàn cơ sở trực thuộc phù hợp với quy định này.
+ Đối với CĐCS trực thuộc CĐNHVN gửi báo cáo dự toán thu, chi tài chính công đoàn năm sau trước ngày 15/10 hàng năm; gửi báo cáo quyết toán thu, chi tài chính công đoàn năm trước chậm nhất ngày 15/02 năm sau. 
- CĐNHVN xem xét, phê duyệt báo cáo dự toán, quyết toán của công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, CĐCS trực thuộc CĐNHVN trước ngày 15/4 hàng năm.

IV.  Tổ chức bộ máy nghiệp vụ quản lý tài chính công đoàn


Thực hiện theo Quyết định 269/QĐ-TLĐ và Quyết định số 273/QĐ-TLĐ ngày 07/03/2014 của TLĐLĐVN. 
- Các cấp công đoàn cần tổ chức bộ máy, bố trí cán bộ phù hợp, tăng cường các phương tiện kỹ thuật, sử dụng phần mềm kế toán công đoàn các cấp, bảo đảm công tác thống kê, kế toán được cập nhật, chính xác, kịp thời, đáp ứng yêu cầu chỉ đạo của mỗi cấp công đoàn.

- Khi thành lập đơn vị công đoàn mới phải tổ chức bộ máy kế toán. Khi giải thể, sát nhập hoặc chia tách đơn vị, Thủ trưởng và Trưởng Ban Tài chính phải hoàn thành quyết toán mới được điều động đi nơi khác. Khi thay đổi Chủ tài khoản, kế toán, thủ quỹ công đoàn phải thực hiện việc bàn giao giữa cán bộ cũ và cán bộ mới. Cán bộ mới chịu trách nhiệm về công tác kế toán, quản lý tài chính công đoàn kể từ ngày nhận bàn giao.
- Kế toán công đoàn chuyên trách phải có nghiệp vụ kế toán - tài chính từ Đại học trở lên và am hiểu công tác công đoàn. Người làm kế toán công đoàn kiêm nhiệm phải am hiểu nghiệp vụ kế toán và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ kế toán tài chính của cấp có thẩm quyền.
- Người làm kế toán không được kiêm thủ quỹ, thủ kho, mua sắm vật tư, hàng hoá. Lãnh đạo đơn vị không được bố trí những người thân trong gia đình (bố, mẹ, vợ, chồng, con) làm công tác tài chính kế toán, thủ quỹ, thủ kho tại đơn vị.
- Kế toán trưởng, kế toán, thủ quỹ công đoàn kiêm nhiệm và chuyên trách  được hưởng chế độ phụ cấp trách nhiệm theo quy định của Nhà nước và Tổng Liên đoàn. Cụ thể:
+ Trưởng Ban Tài chính, Trưởng phòng kế toán, phụ trách kế toán làm nhiệm vụ Kế toán trưởng ở các đơn vị tổ chức bộ máy quản lý tài chính riêng; Cán bộ công đoàn chuyên trách được phân công làm Kế toán trưởng ở đơn vị kế toán công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đã được phân cấp thu kinh phí công đoàn và phân cấp quản lý tài chính công đoàn cơ sở ngoài phụ cấp chức vụ (nếu có) được hưởng phụ cấp trách nhiệm là 0,2 so với mức lương cơ sở.
+ Phụ cấp kiêm nhiệm kế toán đối với kế toán không phải là cán bộ công đoàn chuyên trách tại công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở bằng 7% lương ngạch, bậc, chức vụ và phụ cấp thâm niên vượt khung hoặc theo thỏa thuận.

+Thủ quỹ ở các đơn vị, tổ chức bộ máy quản lý tài chính riêng được hưởng phụ cấp trách nhiệm bằng 0,1 so với mức lương cơ sở.
+ Thủ quỹ, kế toán CĐCS được hưởng phụ cấp trách nhiệm theo Quyết định số 1439/QĐ-TLĐ ngày 14/12/2011 của TLĐLĐVN.
+ Khi thôi làm nhiệm vụ kế toán trưởng thì không được hưởng phụ cấp trách nhiệm từ tháng tiếp theo.
V. Quy định khác

- Các cấp công đoàn phải thực hiện chế độ quản lý, sử dụng tài sản theo quy định của Luật Công đoàn năm 2012, Luật Quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước số 09/2008/QH12 ngày 31/6/2008, Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 của Chính phủ.
- Quản lý XDCB, sửa chữa, mua sắm tài sản của các cơ quan công đoàn phải tuân thủ trình tự thủ tục đầu tư, thanh quyết toán vốn đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng cơ bản và đấu thầu.
- Các khoản thu, chi tài chính công đoàn, nguồn kinh phí hoạt động xã hội, nguồn kinh phí dự án … phải được theo dõi, phản ánh trong sổ sách kế toán của đơn vị, quyết toán đầy đủ, kịp thời theo chế độ kế toán đơn vị HCSN do Nhà nước quy định và hướng dẫn của CĐNHVN.

- Các đơn vị kế toán công đoàn phải mở tài khoản tiền gửi tại Ngân hàng để quản lý thu, chi tài chính công đoàn, không sử dụng tài khoản của chuyên môn. Mỗi đơn vị kế toán tổ chức một quỹ tiền mặt, được quản lý chặt chẽ và kiểm kê quỹ hàng tháng, đột xuất và quy định mức tồn quỹ tối đa chi cho các hoạt động thường xuyên trong Quy chế chi tiêu và quản lý tài chính của đơn vị.
PHẦN B
QUY ĐỊNH PHÂN CẤP THU
VÀ PHÂN PHỐI NGUỒN THU TÀI CHÍNH CÔNG ĐOÀN
I. Phân cấp thu tài chính công đoàn

1.  Đoàn phí công đoàn
Đoàn phí công đoàn do đoàn viên đóng theo Điều lệ công đoàn Việt Nam năm 2013 và Hướng dẫn 258/HĐ-TLĐ ngày 07/03/2014 của Tổng Liên đoàn, phân cấp cho công đoàn cơ sở thu.
2. Kinh phí công đoàn
- CĐNHVN giao cho công đoàn cấp trên trực tiếp sơ sở xem xét phân cấp thu kinh phí công đoàn cho các CĐCS trực thuộc đã thực hiện tốt nhiệm vụ thu, chi, quản lý tài chính công đoàn.

- CĐNHVN phân cấp thu kinh phí công đoàn cho các CĐCS Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố; CĐCS Nhà máy In tiền quốc gia; CĐCS Công ty Cổ phần cơ khí Ngân hàng; CĐCS Công ty Cổ phần Thiết bị Vật tư Ngân hàng, CĐCS Công ty Cổ phần chuyển mạch tài chính Quốc gia, CĐCS có trên 10.000 lao động và có kế toán công đoàn chuyên trách .
- CĐNHVN trực tiếp thu kinh phí công đoàn của các công đoàn cơ sở trực thuộc có dưới 10.000 lao động và không có kế toán công đoàn chuyên trách.
- CĐNHVN trực tiếp thu kinh phí công đoàn của những tổ chức tín dụng trong ngành chưa thành lập CĐCS (có thông báo cho đối tượng đóng kinh phí để thực hiện)

3. Thu khác 

Nguồn thu khác phát sinh ở công đoàn cấp nào do công đoàn cấp đó thu.

II. Phân phối nguồn thu tài chính công đoàn
CĐNHVN căn cứ vào nguồn thu kinh phí, đoàn phí và quy mô, tính chất, đặc điểm, tình hình hoạt động thực tế của các cấp công đoàn làm cơ sở phân phối nguồn thu tài chính công đoàn giữa các cấp công đoàn trong hệ thống CĐNHVN.
Việc phân phối nguồn thu tài chính công đoàn cho từng cấp thuộc hệ thống CĐNHVN được thực hiện như sau:

1. Đối với CĐCS trực thuộc CĐNHVN được phân cấp thu kinh phí công đoàn
- CĐCS được để lại 65% số thu kinh phí công đoàn, 60% số thu đoàn phí công đoàn và 100% số thu khác của đơn vị.
- CĐCS nộp về CĐNHVN 35% số thu kinh phí công đoàn, 40% số thu đoàn phí công đoàn để chuyển tiếp cho các cấp theo quy định tại Quyết định số 270/QĐ-TLĐ ngày 07/03/2014 của TLĐLĐVN về việc ban hành Quy định về phân cấp thu và phân phối nguồn thu tài chính công đoàn. Trong năm nộp theo dự toán, khi có quyết toán cuối năm nộp theo số thu quyết toán.
- Riêng đối với các CĐCS mới thành lập hoặc mới chuyển về sinh hoạt với CĐNHVN, năm đầu được giảm 50% số kinh phí công đoàn phải nộp.
2. Đối với CĐCS trực thuộc Công Đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở được phân cấp thu kinh phí công đoàn
Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở xem xét để lại kinh phí cho CĐCS trực thuộc được phân cấp thu kinh phí công đoàn không thấp hơn quy định của TLĐLĐVN.
3. Đối với CĐCS do CĐNHVN trực tiếp thu kinh phí công đoàn 
Nhận được kinh phí công đoàn do các đơn vị nộp, CĐNHVN cấp 65% số thu kinh phí công đoàn cho CĐCS (khi cấp được bù trừ với 40% số thu đoàn phí công đoàn cơ sở phải nộp công đoàn cấp trên).
4. Đối với các TCTD trong ngành Ngân hàng chưa thành lập CĐCS
- CĐNHVN trực tiếp thu kinh phí công đoàn của đơn vị (2% quỹ tiền lương theo hợp đồng và các khoản phụ cấp lương làm căn cứ đóng BHXH bắt buộc)                                                                                                                                                                                                                                         

- CĐNHVN sử dụng 65% số thu kinh phí công đoàn để chi hoạt động của đơn vị theo quy định của TLĐLĐVN và Quyết định 261/QĐ-CĐNH ngày 20/10/2013 của CĐNHVN, nếu sử dụng không hết thì tích luỹ và chuyển cho CĐCS của đơn vị sau khi được thành lập.

Các đơn vị nộp kinh phí công đoàn về CĐNHVN theo số tài khoản sau:

+ Đơn vị nhận tiền: Công đoàn Ngân hàng Việt Nam

+ Số tài khoản: 12610000035451

+ Tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển VN – CN Ba Đình

5. Đối với Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở
Tổng số 35% số thu kinh phí công đoàn và 40% số thu đoàn phí công đoàn do CĐCS nộp lên được phân phối như sau: 
- Để lại Công Đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở 18% số thu kinh phí công đoàn và 23% số thu đoàn phí công đoàn;
- Nộp về CĐNHVN 17% số thu kinh phí công đoàn và đoàn phí công đoàn để chuyển tiếp cho các cấp theo quy định tại Quyết định số 270/QĐ-TLĐ ngày 07/03/2014 của TLĐLĐVN về việc ban hành Quy định phân cấp thu và phân phối nguồn thu tài chính công đoàn.
PHẦN C
QUY ĐỊNH KHEN THƯỞNG, 
XỬ PHẠT VỀ THU, NỘP TÀI CHÍNH CÔNG ĐOÀN
I. Nguyên tắc khen thưởng

Đơn vị hoàn thành kế hoạch thu, nộp trong năm và thực hiện tốt chế độ báo cáo dự toán, quyết toán thu, chi tài chính công đoàn mới được trích thưởng. Trường hợp vì lý do khách quan sang quý I năm sau mới hoàn thành kế hoạch thu, nộp thì việc trích thưởng do Ban Thường vụ CĐNHVN xem xét, quyết định.
II. Đối tượng khen thưởng

1. Tập thể, cá nhân trong các cơ quan công đoàn, công đoàn cơ sở trực tiếp chỉ đạo, tổ chức thu, nộp tài chính công đoàn, tham gia xây dựng cơ chế thu, chi, quản lý tài chính công đoàn.
2. Cán bộ quản lý, kế toán của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trực tiếp đóng kinh phí công đoàn cho tổ chức công đoàn; hỗ trợ kinh phí cho hoạt động của các cấp công đoàn.
3. Thành viên các đoàn kiểm tra, kiểm toán, thanh tra.
4. Cán bộ trong các cơ quan nhà nước tham gia, phối hợp xây dựng cơ chế thu, chi, quản lý tài chính công đoàn.
5. Tập thể, cá nhân của các cơ quan Nhà nước: Kho bạc, Tài chính, Thuế,...các cấp phối hợp thu, kiểm tra đóng kinh phí công đoàn.
6. Các trường hợp khác có liên quan đến thu, nộp tài chính công đoàn.

III. Mức thưởng 

1. Thưởng thu tài chính công đoàn.
1.1  Thưởng thu kinh phí và đoàn phí công đoàn
a. Các Công đoàn cơ sở Ngân hàng thương mại Nhà nước (bao gồm cả Công đoàn Ngân hàng TMCP Nhà nước giữ cổ phần chi phối), Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Hợp tác xã, Bảo hiểm tiền gửi, các CĐCS doanh nghiệp Nhà nước thuộc ngành Ngân hàng (bao gồm cả công ty cổ phần Nhà nước giữ cổ phần chi phối), Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố, được phân cấp thu kinh phí công đoàn (nếu có), đoàn phí công đoàn được trích thưởng 1% tổng số kinh phí, đoàn phí thu được. 
b. Công đoàn cơ sở các Ngân hàng thương mại cổ phần (Nhà nước không giữ cổ phần chi phối), các tổ chức tài chính phi ngân hàng, các tổ chức tín dụng, doanh nghiệp ngoài Nhà nước (Công ty TNHH, Công ty cổ phần …) thuộc ngành Ngân hàng, được phân cấp thu kinh phí công đoàn (nếu có) và đoàn phí công đoàn  được trích thưởng 1,5% tổng số kinh phí, đoàn phí công đoàn thu được.
c. CĐNHVN được phân cấp thu kinh phí công đoàn của đối tượng tại điểm b) nêu trên được trích thưởng bằng 2% tổng số kinh phí công đoàn thu được để thưởng cho đối tượng quy định tại điểm 2 mục I phần C bằng 1%, thưởng cho các đối tượng còn lại 1%.
d. Công đoàn cơ sở chỉ được phân cấp thu đoàn phí công đoàn, được trích thưởng trên tổng số tiền đoàn phí công đoàn thu được theo mức quy định tại điểm a, b nêu trên.
e. Công đoàn cấp trên cơ sở được phân cấp thu kinh phí công đoàn của các đơn vị chưa thành lập CĐCS được trích thưởng bằng 3% tổng số kinh phí công đoàn thu được, trong đó đơn vị trích thưởng xem xét, quyết định thưởng cho đối tượng quy định tại điểm 2 mục I phần C tối đa bằng 1%.

f. CĐNHVN được phân cấp thu kinh phí công đoàn của đơn vị HCSN thuộc ngân sách TW được trích thưởng bằng 1,35% tổng số kinh phí thu được. Trong đó: đối tượng tại điểm 2 mục I phần C được thưởng bằng 0,8%, thưởng các đối tượng còn lại tại mục I phần C hướng dẫn này bằng 0,55%

1.2 Thưởng thu khác.

Thưởng các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp,... hỗ trợ hoạt động công đoàn bằng 5% số tiền thu được, nhưng tối đa không quá 200 triệu đồng/năm. Mức thưởng cụ thể cho tập thể, cá nhân tham gia huy động và tổ chức, cá nhân hỗ trợ do đơn vị có phát sinh nguồn thu này quyết định. 
1.3 Thưởng kiểm tra truy thu.
- Mức thưởng được trích 5% tổng số tiền thu được. Thủ trưởng đơn vị tổ chức đoàn kiểm tra quyết định thưởng cho tập thể, cá nhân tham gia đoàn kiểm tra phát hiện và thu hồi kinh phí cho tài chính công đoàn.
- Số tiền truy thu là số tiền sau khi quyết toán được phê duyệt, nhưng đoàn kiểm tra phát hiện trích thiếu, nộp thiếu hoặc chưa nộp, chi sai, đoàn kiểm tra xác định phải thu hồi (kể cả trường hợp đã quá thời hạn báo cáo quyết toán năm theo quy định, nhưng đơn vị chưa có báo cáo quyết toán).
2. Thưởng nộp lên công đoàn cấp trên.
- Công đoàn cơ sở: Nộp 100% kế hoạch, mức thưởng bằng 2% tổng số tiền đã nộp. Nộp vượt kế hoạch, mức thưởng bằng 4% tổng số tiền nộp vượt kế hoạch.

- Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở: Nộp 100% kế hoạch, mức thưởng bằng 1% tổng số tiền đã nộp. Nộp vượt kế hoạch, mức thưởng bằng 3% tổng số tiền nộp vượt kế hoạch.

- Doanh nghiệp công đoàn nộp lợi nhuận lên công đoàn cấp trên theo quy định của Tổng Liên đoàn, được công đoàn cấp trên thưởng bằng 5% số tiền nộp trong kế hoạch, thưởng bằng 10% của số tiền nộp vượt kế hoạch.
IV. Xử phạt về thu, nộp tài chính công đoàn.

Những đơn vị không hoàn thành kế hoạch thu kinh phí công đoàn và đoàn phí công đoàn (trừ trường hợp có lý do chính đáng), không nộp đủ nghĩa vụ lên công đoàn cấp trên thì tập thể Ban Thường vụ, đồng chí Chủ tịch và đồng chí Trưởng Ban tài chính không được xét khen thưởng danh hiệu thi đua năm đó. Đồng thời thông báo đến Ban Chấp hành công đoàn cấp trên trực tiếp.

V. Kinh phí chi thưởng, quyết toán tiền thưởng.

- Thưởng thu tài chính: Căn cứ kết quả thu, mức thưởng theo quy định trên công đoàn các cấp được phân cấp thu quyết định trích thưởng, chi tiền thưởng, quyết toán tiền thưởng từ nguồn kinh phí của đơn vị.

- Thưởng nộp kinh phí: Đơn vị nhận kinh phí của đơn vị cấp dưới nộp lên quyết định trích thưởng, cấp tiền thưởng và quyết toán chi tiền thưởng.
- Thưởng kiểm tra truy thu: Căn cứ biên bản kiểm tra theo quyết định kiểm tra của cấp có thẩm quyền, đơn vị nhận kinh phí truy thu trích thưởng tính trên số tiền đã thu được, chi thưởng và quyết toán tiền chi thưởng.

- Mức thưởng cho cá nhân một năm trong các cơ quan công đoàn không quá bốn tháng tiền lương cơ sở theo quy định của Nhà nước. Cuối niên độ kế toán nếu số tiền thưởng chi cho tập thể, cá nhân không hết đơn vị được chuyển vào quỹ cơ quan. 
- Đối với các đơn vị không thực hiện thưởng cho các đối tượng quy định tại điểm 2 mục I phần C hướng dẫn này thì không được trích thưởng và sử dụng tiền thưởng chi cho các đối tượng khác.
PHẦN D

TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Hướng dẫn này có hiệu lực từ năm tài chính 2014 trở đi, thay thế Hướng dẫn số 70/HD-CDNH ngày 29/11/2013 và hướng dẫn số 622/HD-CĐNH ngày 11/11/2011 của Ban Thường vụ CĐNHVN. 

Công đoàn các cấp tổ chức, triển khai thực hiện các nội dung hướng dẫn tại văn bản này và các văn bản của Chính phủ, các quy định liên quan của Tổng Liên đoàn về thu, chi, quản lý tài chính công đoàn; phân cấp thu, phân phối nguồn thu tài chính công đoàn; khen thưởng, xử phạt về thu, nộp tài chính công đoàn được CĐNHVN đăng tải tại chuyên mục “ Hoạt động Công đoàn Ngân hàng Việt Nam” trên website Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (http://sbv.gov.vn)
Ban Tài chính, Ủy Ban kiểm tra Công đoàn các cấp có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định về tài chính công đoàn theo Hướng dẫn này.


Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu còn có điểm nào chưa phù hợp, vướng mắc, các đơn vị kịp thời báo cáo về Công đoàn Ngân hàng Việt Nam (qua Ban Tài chính) để nghiên cứu, xem xét giải quyết (Điện thoại: 04.38511421 máy lẻ 13 hoặc 22; Fax: 04.38511419)./.

	Nơi nhận:

- Đoàn Chủ tịch TLĐLĐVN;
Để
- Ban tài chính TLĐLĐVN;                        báo
- Đ/c Nguyễn Đồng Tiến, PTĐ NHNN,     cáo
Chủ tịch CĐNHVN;                                    
- Các đ/c Phó Chủ tịch CĐNHVN;

- Các đ/c UV BCH, UV UBKT CĐNHVN;
- Các NHNN chi nhánh, tỉnh, thành phố;

- Vụ TCKT NHNN TW;

- Các TCTD, BHTG, NHCSXH, NH HTX;

- Chi nhánh NH nước ngoài; NH Liên doanh; 
NH 100% vốn nước ngoài; Các đơn vị trực thuộc ngành NH;

- Các Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở;

- Các CĐCS trực thuộc CĐNHVN;

- Các Ban nghiệp vụ CĐNHVN;

- Lưu TC, VT.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
	TM. BAN THƯỜNG VỤ

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC


(Đã ký)
Nguyễn Văn Tân
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